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I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	I. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG

· Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

II. NHÌN THẤY MỘT VẬT

· Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

III. NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG  

· Nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng .

· Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu tới nó.


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Những vật sau đây vật nào là nguồn sáng: Bảng đen; Ngọn nến đang cháy; Ngọn nến; Mặt trăng; Mặt trời và các ngôi sao; Ảnh của chúng ta trong gương.
Câu 2: Tại sao ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín?

Câu 3: Tại sao khi đi trong đêm tối người ta sử dụng đèn pin hoặc đuốc sáng?

Câu 4: Tại sao cùng một loại mực, viết trên giấy trắng ta thấy rõ hơn khi viết trên giấy sẫm màu?

III. BÀI TẬP ĐÚNG SAI - ĐIỀN TỪ

Câu 5: Các câu sau đúng hay sai?
Câu 1 Vật được chiếu sáng là nguồn sáng.

Câu 1 Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng.

Câu 1 Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng.

Câu 1 Mắt ta nhìn thấy mặt trăng vì mặt trăng tự nó phát ra ánh sáng.

Câu 1 Nhà cửa, cây cối, ngọn nến,... là những vật sáng.

Câu 6: Điền từ thích hợp:

Câu 1 Ta nhận biết được ……………….. khi có ………. ………. truyền vào mắt ta.

Câu 1 Ta nhìn thấy một vật khi có ……….………. truyền từ …………….…. vào mắt ta.

Câu 1 …………….…. là vật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng bao gồm ………….……. và …………….…. hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Câu 1 Ban đêm ta nhìn thấy trăng sáng, ta nói trăng là một ………….…….

Câu 1 Buổi tối, ngồi coi tivi, mở mắt, em …………….…. các ca sĩ trên màn ảnh, vì …… …….……. đã truyền đến mắt ta.

Câu 1 Bóng đèn đã được bật sáng, mặt trời, ngọn nến cháy gọi là ………….……. vì tự chúng  …………….…. ánh sáng.

Câu 1 Về quang học, mặt trời và các vì sao gọi là các …………….….

Câu 1 Những vật có thể tự phát ra ánh sáng hoặc không tự phát ra ánh sáng nhưng nó có thể hắt lại ánh sáng chiếu vào nó gọi là ………………..

IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Vật nào sau đây là nguồn sáng:

A. Mặt Trời

B. Miểng chai lấp lánh dưới trời nắng.

C. Mặt Trăng

D. Gương phẳng đang phản chiếu ánh sáng.

Câu 2: Tại sao ta nhìn được trái cà chua màu đỏ:

A. Bản thân quả cà chua màu đỏ

B. Có một chùm ánh sáng có màu đỏ truyền từ mắt ta đến quả cà chua đó

C. Có một chùm ánh sáng có màu đỏ phát ra từ quả cà chua và truyền đến mắt ta

D. Cà chua chín

Câu 3: Chọn câu trả lời không đúng:

A. Cây nến là nguồn sáng
B. Con đom đóm là nguồn sáng

C. Tia chớp là nguồn sáng
D. Thỏi thép nóng đỏ trong lò luyện thép là nguồn sáng.

Câu 4: Tìm câu sai:

A. Nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng

B. Khi có ánh sáng truyền từ mắt ta đến vật thì ta có thể nhìn thấy vật

C. Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt

D. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Câu 5: Chọn câu đúng. An, Bình, Cường, Dung lần lượt đưa ra các ý kiến như sau:

A. Ta nhìn thấy cái bàn gỗ vì nó là nguồn sáng

B. Bàn được chiếu sáng rồi ánh sáng từ bàn hắt lại và truyền đến mắt, nên ta nhìn thấy bàn.

C. Ta nhìn thấy bàn vì nó là vật có khả năng hắt lại ánh sáng chiếu vào

D. Ta chỉ thấy bàn vì trong phòng có đèn

Câu 6: Vì sao ta nhận ra vật đen? Câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

A. Vì vật đó không tự phát ra ánh sáng, cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó nhưng nó được đặt gần những vật sáng khác

B. Vì vật đó không tự phát ra ánh sáng được

C. Vì vật đó không trắng
D. Vì vật đó tên gọi là “vật đen”

Câu 7: Vào buổi tối, các xe ôtô chạy trên đường đèn bật sáng. Ánh sáng do đèn pha ôtô phát ra có thể quan sát rõ hơn trong điều kiện nào sau đây?

A. Mùa hè, nhiệt độ cao
B. Đường không có nhiều bụi

C. Trời có mưa phùn
D. Mùa đông, trời lạnh giá

Câu 8: Quan sát các vì sao lấp lánh vào ban đêm, một số học sinh đưa ra những ý kiến sau: 

Học sinh 1: Tất cả các vì sao đều là các nguồn sáng. 

Học sinh 2: Tất cả các vì sao đều là các vật sáng. 

Học sinh 3: Chỉ một số vì sao tự phát sáng mới được gọi là nguồn sáng, các vì sao còn lại chỉ là vật được chiếu sáng. 

Đánh giá nào sau đây về các phát biểu trên là đúng?

A. Các phát biểu trên đều đúng

B. Phát biểu của học sinh 1, 2 là đúng, phát biểu của học sinh 3 là sai

C. Chỉ có phát biểu của học sinh 3 là đúng, các phát biểu của học sinh 1 và 2 đều sai

D. Các phát biểu của 3 học sinh đều sai.
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I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	I. NGHIÊN CỨU ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG 

· Định  luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

II. TIA SÁNG VÀ CHÙM SÁNG 

1. Biểu diễn đường truyền của ánh sáng: Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng 1 đường thẳng có hướng gọi là tia sáng .
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2. Ba loại chùm sáng: Có 3 loại chùm sáng: chùm sáng song song ,chùm sáng hội tụ ,chùm sáng phân kì .

· Chùm sáng song song là chùm sáng không giao nhau trên đường truyền.

· Chùm sáng hội tụ là chùm sáng giao nhau trên đường truyền.

· Chùm sáng phân kì là chùm sáng loe rộng ra trên đường truyền.


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Hãy chọn câu đúng trong các nhận xét sau:

a. Ánh sáng luôn luôn truyền theo đường thẳng trong mọi môi trường.

b. Trong nước ánh sáng truyền theo đường thẳng.

c. Ánh sáng truyền từ  không khí vào nước luôn truyền theo đường thẳng.
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Ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác luôn truyền theo đường thẳng.

Câu 2: Dùng các từ thích hợp trong khung để điền

khuyết để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Một chùm sáng là (1).......... ............... ..........

Nếu là chùm (2)............. thì các tia sáng (3)............

b. Một chùm sáng có các tia (4) ............... được gọi

là (5)..................
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Dùng các từ thích hợp trong khung để điền khuyết để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Chùm sáng phân kỳ được giới hạn bởi các tia ........

b. Chùm sáng song song được giới hạn bởi các tia ......

c. Chùm sáng hội tụ được giới hạn bởi các tia ............

Câu 4: Để kiểm tra độ phẳng của bức tường, người thợ xây thường dùng đèn chiếu là là mặt tường. Tại sao?

Câu 5: Trong một buổi tập đội ngũ, đội trưởng hô to “đằng trước thẳng”. Bạn đội trưởng kiểm tra thẳng hàng bằng cách nào?

III. BÀI TẬP ĐÚNG SAI - ĐIỀN TỪ

Câu 6: Các câu sau đúng hay sai?
a. Ánh sáng bao giờ cũng truyền theo đường thẳng.

b. Ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính.
c. Các nguồn sáng thông thường trong thực tế tạo ra chùm sáng phân kì.

d. Khi nguồn sáng ở rất xa, chùm sáng tới ta là chùm sáng phân kì.

Câu 7: Hãy chọn các từ sau điền vào chỗ trống: Nguồn sáng, vật sáng.

Khi xem chiếu phim thì lúc đầu đèn tắt, rạp tối đen. Sau đó máy chiếu chiếu hình ảnh lên màn hình. Bóng đèn máy chiếu là ………………. Màn ảnh là ………………… ánh sáng từ màn ảnh chiếu lên ghế, tường. Ghế, tường trở thành ………………… Một khán giả thình lình mở đèn pin để tìm kiếm một vật bị đánh rơi. Đèn pin là ……………….. còn vật bị đánh rơi là ………………

IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tìm câu đúng trong các câu kết luận sau:

A. Trong môi trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

B. Trong môi trường trong suốt, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

C. Trong môi trường  đồng tính ,ánh sáng truyền theo đường thẳng. 

D. ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng.

Câu 2: Trong các trường hợp kể sau không vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng                           khi nào?

A. Khi tổ trưởng nhìn theo vai các bạn để dóng hàng.

B. Người thợ xây dùng dây dọi để xây cho thẳng.

C. Người thợ săn dùng súng ngắm trước khi bắn.

Câu 3: Chọn từ đúng điền vào chỗ trống trong câu sau:

Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng ............... trên đường truyền của chúng.

A. giao nhau
B. không giao nhau
C. loe rộng ra
D. song song
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. ánh sáng bao giờ cũng truyền theo đường thẳng.

B. ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính.

C. Các nguồn sáng thông thường trong thực tế bao giờ cũng tạo ra chùm sáng phân kỳ  

D. Đáp án B,C đều đúng.

Câu 5: Quan sát ánh sáng phát ra từ bóng đèn điện. Theo em ý kiến nào đúng?

A. Đèn phát ra các chùm sáng phân kỳ.
B. Đèn phát ra các chùm sáng hội tụ.

C. Đèn phát ra các chùm sáng song song.
D. Đèn phát ra một tia sáng chiếu tới mắt.

Câu 6: Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng ...............trên đường truyền của chúng.

A. giao nhau
B. không giao nhau
C. loe rộng ra
D. song song
Câu 7: Chùm sáng song song gồm các tia sáng ...............trên đường truyền của chúng.

A. giao nhau
B. không giao nhau
C. loe rộng ra
D. cắt nhau
Câu 8: Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng cho nên dùng ống………….. ta mới quan sát thấy bóng đèn.
A. rỗng và thẳng                                   
B. rỗng và cong  

C. thẳng hoặc cong                               
D. không trong suốt
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(
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	I. BÓNG TỐI –BÓNG NỬA TỐI 

1/ Bóng tối 

- Bóng tối nằm phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới 

2/ Bóng nửa tối 

- Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn  sáng truyền tới

II. NHẬT THỰC – NGUYỆT  THỰC 

1/ Nhật thực 

- Nhật thực toàn phần quan sát được ở chỗ có bóng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất 

- Nhật thực một phần quan sát được ở chỗ có bóng nửa tối của mặt trăng trên Trái Đất

2/ Nguyệt thực 

- Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Tại sao trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau?

Câu 2: Bằng kiến thức vật lý hãy giải thích tại sao khi xây dựng các đèn biển (Hải đăng) người ta thường xây nó trên cao.

Câu 3: Hãy giải thích tại sao khi ta đứng trước ngọn đèn: đứng gần ta thấy bóng lớn còn đứng xa thấy bóng nhỏ hơn?

Câu 4: Khi xảy ra hiện tượng nhật thực, có phải tất cả mọi người đứng trên Trái Đất đều có thể quan sát được không? Hãy giải thích.

Câu 5: Giơ bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường, quan sát thấy trên bức tường xuất hiện một vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ hơn. Hãy giải thích hiện tượng đó.

Câu 6: Em đứng ngoài sân nhìn thấy mặt trời và cũng nhìn thấy bóng mình dưới sân. Khi trời có mây nhưng vẫn rất sáng, em không nhìn thấy mặt trời và cũng không nhìn thấy bóng của mình nữa. Em giải thích điều đó thế nào?

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thế nào là vùng bóng tối?

A. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn truyền tới

B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn truyền tới

C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Ngày 24/10/1995, ở Phan Thiết (Việt Nam) đã có nhật thực toàn phần. Tại thời điểm đó tỉnh Phan Thiết:

A. Đang là ban ngày và hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời

B. Đang là ban ngày và nhìn thấy một phần Mặt Trời

C. Đang là ban đêm và hoàn toàn không nhìn thấy Mặt trăng

D. Đang là ban đêm và chỉ nhìn thấy một phần Mặt trăng

Câu 3: Hiện tượng nguyệt thực thường xảy ra vào những ngày nào trong tháng?

A. Những ngày đầu tháng âm lịch
B. Những ngày cuối tháng âm lịch

C. Ngày trăng tròn

D. Bất kì ngày nào trong tháng

Câu 4: Trong các phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là gì?

A. Dùng nhiều đèn để thường được ánh sáng mạnh phát ra từ các bóng đèn

B. Dùng nhiều đèn để tránh hiện tượng xuất hiện các bóng đèn

C. Cả hai lí do A và b đều đúng
D. Cả hai lí do A và B đều sai

Câu 5: Trong hai hiện tượng nhật thực và nguyệt thực, hiện tượng nào dễ quan sát hơn?

A. Hiện tượng nhật thực dễ quan sát hơn
B. Hiện tượng nguyệt thực dễ quan sát hơn

C. Cả hai hiện tượng dễ quan sát như nhau
D. Cả A, B và C đều sai

Câu 6: Khi học xong bài “Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng”, ba bạn Bình, Lan, Chi phát biểu: 

Bình: Hiện tượng nhật thực chỉ xảy ra vào ban ngày. 

Lan: Ban ngày, ta có thể quan sát được hiện tượng nhật thực ở mọi nơi trên Trái Đất. 

Chi: Hiện tượng nhật thực toàn phần quan sát được nếu ta đứng ở vùng bóng tối của mặt trăng trên Trái Đất và quan sát được hiện tượng nhật thực một phần nếu ta đứng ở vùng bóng nửa tối.

A. Chỉ có Bình đúng
B. Chỉ có Lan đúng
C. Chỉ có Chi đúng
D. Bình và Chi đúng

Câu 7: Câu nào sau đây đúng:

A. Hiện tượng nhật thực chỉ xuất hiện trong những đêm trăng tròn

B. Hiện tượng nhật thực xuất hiện cả trong những đêm trăng khuyết

C. Hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng nằm hoàn toàn trong vùng bóng tối của Trái Đất

D. Cả A, B và C đều sai

Câu 8: Câu nào sau đây sai:

A. Vùng bóng tối là vùng nằm sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

B. Vùng bóng nửa tối là vùng nằm sau vật cản, chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới

C. Hiện tượng nhật thực là hiện tượng mặt trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất

D. Nhật thực, nguyệt thực là hiện tượng thể hiện được định luật truyền thẳng ánh sáng.

Câu 9: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được nơi ta đứng

B. Ban ngày, khi mặt trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng

C. Ban ngày khi Trái Đất che khuất mặt trăng

D. Ban đêm khi Trái Đất che khuất mặt trăng
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II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Trên hình vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. góc tạo bới tia SI với mặt gương phẳng bằng 300
Câu 1: Hãy vẽ tiếp tia phản xạ

Câu 1: Tính góc phản xạ

Câu 2: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng

Câu 2: Vẽ tia phản xạ

Câu 2: Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ trái sang phải.

Câu 3: Cho 3 chùm tia hội tụ, phân kì, song song lần lượt được chiếu vào gương phẳng (M). Vẽ hình mỗi trường hợp. Dựa vào hình vẽ này, ta có thể rút ra những kết luận gì?

Câu 4: Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, gần một bức tường thẳng đứng. Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên gương sao cho tia phản xạ gặp bức tường. Hãy vẽ hai tia tới cho hai tia phản xạ gặp bức tường ở cùng một điểm M.




Câu 5: Cho gương phẳng (M), tia sáng tới SI đến gương với góc i = 500.

Câu 5: Tính góc hợp bởi tia phản xạ và gương phẳng (M)

Câu 5: Nếu góc tới i = 00, góc phản xạ là bao nhiêu? Từ đó rút ra kết luận gì?

Câu 6: Cho các hình a, b, c, d hãy: 

Câu 6: Vẽ các tia phản xạ (hoặc tia tới) 

Câu 6: Xác định độ lớn của góc tới i (hoặc góc phản xạ i’)


Câu 7: Cho các hình vẽ sau, biết I là điểm tới, SI là tia sáng truyền tới gương phẳng, IR là tia phản xạ trên gương. Hãy:

Câu 7: Vẽ pháp tuyến với gương tại điểm tới

Câu 7: Xác định vị trí của gương

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta có tia phản xạ tạo với tia tới một góc:

A. Bằng góc tới

B. Bằng nửa góc tới


C. Gấp đôi góc tới

D. Bằng một góc vuông

Câu 2: Chiếu một tia tới lên một gương phẳng với góc tới i = 600, góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới là:

A. 600
B. 1200
C. 300
D. 900
Câu 3: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào:

A. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và đường vuông góc với gương

B. Mặt phẳng của gương
C. Bất kì mặt phẳng nào chứa tia tơi

D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương tại điểm tới

Câu 4: Trường hợp nào dưới đây có tia phản xạ (theo định luật phản xạ ánh sáng)

A. Chiếu một tia sáng lên tấm kính phẳng nhẵn

B. Mặt nước đang gợn sóng
C. Mặt đất

D. Các bề mặt nêu trên đều không thể coi là gương phẳng

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa tia phản xạ và tia tới?

A. Tia phản xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng
B. Góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới bằng đúng góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.

C. Tia tới và tia phản xạ luôn vuông góc nhau

D. Tia phản xạ và tia tới luôn nằm về hai phía của pháp tuyến tại điểm tới.

Câu 6: Khi tia tới hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc i = 300 thì tia phản xạ hợp với pháp tuyến một góc bao nhiêu?

A. i’= 600
B. i’= 450
C. i’= 300
D. Một giá trị khác

Câu 7: Qua gương phẳng, góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ có số đo 1200. Số đo của góc tới là:

A. i= 600
B. i= 400
C. i= 500
D. i= 800
Câu 8: Phương đang cần tìm một kết luận sai trong các kết luận sau, em hãy tìm giúp bạn

A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và phía bên kia pháp tuyến (tại điểm tới) so với tia tới.

B. Tia phản xạ nằm ở phía bên phải pháp tuyến (tại điểm tới) so với tia tới

C. Góc phản xạ bằng góc tới

D. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến tại điểm tới

Câu 9: Hãy chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau:

A. Định luật phản xạ ánh sáng không mâu thuẫn với định luật truyền thẳng ánh sáng

B. Định luật phản xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng đi theo đường gấp khúc

C. Tia sáng chiếu đến gặp bất cứ vật cản nào cũng bị phản xạ ngược trở lại

D. Từ định luật phản xạ ánh sáng cho thấy tia tới và tia phản xạ có độ sáng khác nhau.

Câu 10: Mặt phẳng nào trong cac mặt phẳng sau được xem là gương phẳng? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Mặt kính

B. Mặt một tấm kim loại nhẵn bóng
C. Mặt nước phẳng lặng
D. Các bề mặt nói trên đều có thể xem là gương phẳng

Câu 11: Với điều kiện nào thì một mặt phẳng được xem là một gương phẳng?

A. Mặt rất phẳng
B. Bề mặt nhẵn bóng, phản xạ tốt ánh sáng chiếu đến nó
C. Bề mặt hấp thụ tốt ánh sáng chiếu đến nó

D. Bề mặt vừa có thể phản xạ, vừa có thể hấp thụ ánh sáng chiếu đến nó

Câu 12: Chiếu một tia sáng tới gương phẳng, biết góc tới i= 200, muốn cho góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ có độ lớn bằng 600 thì phải tăng góc tới thêm bao nhiêu độ?

A. 300
B. 100
C. 200
D. 400
Câu 13: Nếu tia tới hợp với gương phẳng một góc ( = 300. Góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ có số đo:

A. 1200
B. 600
C. 1000
D. 1250
Câu 14: Chọn câu đúng. Nếu tia tới hợp với gương phẳng một góc ( = 450
A. Tia tới và tia phản xạ bằng nhau                
B. Tia tới và tia phản xạ vuông góc với nhau

C. Góc phản xạ i’= 450
D. Cả B và C đúng

Câu 15: Chọn câu đúng. Cho gương phẳng M và một chùm tia sáng:

A. Nếu chùm tia tới phân kì thì chùm tia phản xạ hội tụ

B. Nếu chùm tia tới hội tụ thì chùm tia phản xạ hội tụ

C. Chùm tia tới hội tụ thì chùm tia phản xạ phân kì

D. Chùm kia tới phân kì thì chùm tia phản xạ song song

Câu 16: Chọn câu sai:

A. Tia tới là tia sáng đi đến gương, góc tới là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới

B. Tia phản xạ là tia sáng từ gương đi ra, góc phản xạ là góc hợp bởi pháp tuyến với gương tại điểm tới và tia phản xạ

C. Góc tới bằng góc phản xạ
D. Tia tới bằng tia phản xạ

Câu 17: Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc tới ( = 600, tìm góc ( tạo bởi tia phản xạ và mặt phẳng gương. Có các đáp số sau, chọn đáp số đúng:

A. ( = 900 – 600 = 300

B. ( = ( = 600
C. ( = 900 + 600 = 1500
D. ( = 1800 – 600 = 1200
Câu 18: SI là tia tới, IR là tia phản xạ. Biết rằng hai tia SI và IR vuông góc với nhau. Góc giữa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới có thể là giá trị nào trong các giá trị sau:

A. Góc vuông
B. 450
C. 600
D. 300
Câu 19: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn lớn hơn vật

B. Nếu đặt màn ảnh ở một vị trí thích hợp, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng 

C. Ảnh của một vật qua gương phẳng có thể nhỏ hơn vật, tùy thuộc vào vị trí của vật trước gương

D. Các phát biểu A, B, C đều sai

Câu 20: Chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ sẽ là chùm sáng nào sau đây?

A. Chỉ có thể là chùm sáng song song
B. Chỉ có thể là chùm sáng phân kì

C. Chỉ có thể là chùm sáng hội tụ

D. Có thể là chùm sáng hội tụ, phân kì hay song song tùy thuộc vào cách đặt gương phẳng. 

(
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	Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có tính chất sau:

· là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

· ảnh có độ lớn bằng vật.

· khoảng cách từ 1 điểm của vật tới gương phẳng BẰNG khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương .

Lưu ý: Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài qua ảnh ảo S’





II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Hãy vẽ vùng đặt mắt trước gương để mắt có thể thấy ảnh của các vật sáng trong hình sau:

[image: image1.png]



Câu 2: Cho hình vẽ:

Câu 2: Trình bày cách vẽ từ A một tia tới gương rồi phản xạ qua B

Câu 2: Lấy J là một điểm bất kì trên gương, chứng minh rằng đường đi của tia sáng trong câu a luôn nhò hơn tổng các đoạn thẳng AJ + JB

Câu 3: Cho hai gương phẳng vuông góc với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau như hình vẽ:

Câu 3: Trình bày cách vẽ từ A một tia tới gương 1, phản xạ rồi tới gương 2 và đi qua B

Câu 3: Lấy I và J là hai điểm bất kì trên gương 1 và gương 2, chứng minh rằng đường đi của tia sáng trong câu a luôn nhỏ hơn tổng AI + IJ + JB

Câu 4: Cho hai gương G1 và G2 tạo với nhau một góc nhọn, A và B là hai điểm bất kì nằm trong khoảng giữa hai gương. Hãy vẽ từ A một tia sáng đến phản xạ trên gương này, tới gương kia và qua B trong hai trường hợp sau:

Câu 4: Tia sáng từ A tới gương G​1 trước

Câu 4: Tia sáng từ A tới gương G2 trước.

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Một vật đứng trước gương phẳng:

A. Luôn luôn cho ảnh thật lớn hơn vật
B. Luôn luôn cho ảnh thật bằng vật

C. Luôn luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật
D. Luôn luôn cho ảnh ảo bằng vật

Câu 2: Ảnh ảo là ảnh:

A. Hứng được trên màn
B. Không hứng được trên màn

C. Chạm tay vào được
D. Cả B và C đúng

Câu 3: Cũng nói về tính chất cho ảnh của gương phẳng, chọn câu đúng:

A. Ảnh và vật đối xứng nhau qua pháp tuyến gương tại điểm tới

B. Ảnh và vật đối xứng nhau qua gương

C. Ảnh và vật luôn vuông góc với nhau
D. Ảnh và vật luôn song song với nhau

Câu 4: Một vật cao 1,5m cách gương 1m cho ảnh:

A. Cao 1,5m cách gương 1m
B. Cao 1,5m cách gương 2m

C. Cao 1,5m cách gương 0,5m
D. Cao 1m cách gương 1m

Câu 5: Một người đi ngang qua một gương phẳng với vận tốc 2m/s. Vận tốc của ảnh người đi theo hướng nào (vuông góc hay song song với gương) vận tốc của ảnh là với gương hay với người trong gương là:

A. 2m/s
B. 1m/s
C. 4m/s
D. 3m/s

Câu 6: Trên các hình vẽ a, b, c, d hình vẽ nào phù hợp với sự tạo ảnh qua gương phẳng?
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A. Hình a
B. Hình b
C. Hình c
D. Hình c và d

Câu 7: Hai tấm gương phẳng giống hệt nhau và đặt vuông góc với nhau và vuông góc với mặt sàn, mặt phản xạ quay vào nhau. Một người đứng giữa hai gương lần lượt nhìn ảnh của mình trong hai gương. Đặt điểm của hai ảnh đó như thế nào?

A. Hai ảnh có chiều cao như nhau
B. Hai ảnh giống hệt nhau

C. Hai ảnh có chiều cao khác nhau
D. Cả A và B đều đúng

Câu 8: Khi nào ta có thể nhìn thấy ảnh S’ của một vật sáng S đặt trước gương phẳng?

A. Chỉ khi ảnh S’ ở phía trước mắt ta

B. Chỉ khi giữa mắt và ảnh S’ không có vật chắn sáng

C. Chỉ khi ảnh S’ là nguồn sáng

D. Khi mắt nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng

Câu 9: Ảnh của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi ………. Chọn kết luận đúng để điền vào chỗ trống.

A. Giao nhau của các tia phản xạ
B. Giao nhau của đường kéo dài các tia phản xạ

C. Giao nhau của các tia tới
D. Giao nhau của đường kéo dài các tia tới.

Câu 10: Trên hình vẽ là một gương phẳng và hai điềm M, N. Kết luận nào sau đây là đúng? Chọn câu trả lời phù hợp nhất.

A. Không bao giờ có trường hợp tia tới đi qua điểm M còn tia phản xạ đi qua điểm N
B. M có thể là ảnh của N và ngược lại

C. Ảnh của điểm M và ảnh của điểm N có thể trùng nhau

D. Các kết luận nêu trên đều sai

Câu 11: Đặt một vật sáng có dạng một đoạn thẳng trước gương phẳng, ảnh của vật sáng đó qua gương phẳng ở vị trí như thế  nào so với vật?

A. Luôn song song với vật
B. Luôn vuông góc với vật

C. Luôn cùng phương, ngược chiều với vật
D. Tùy vị trí của gương so với vật

Câu 12: Tại sao khi chiếu một chùm sáng hẹp lên một tờ giấy thì hầu như không thấy có chùm tia phản xạ và ta lại có thể quan sát rất rõ vật sáng trên mặt giấy. Câu giải thích nào sau đây là đúng?

A. Vì mặt giấy không nhẵn bóng nên chỉ xảy ra hiện tượng tán xạ ánh sáng mà không có hiện tượng phản xạ ánh sáng.

B. Vì mặt giấy hấp thụ tốt ánh sáng

C. Vì mặt giấy có màu trắng
D. Các giải thích A, B, C đều đúng

Câu 13: Trong các tiệm cắt tóc người ta thường bố trí hai cái gương: Một cái treo trước mặt người cắt tóc và một cái treo hơi cao ở phía sau lưng ghế ngồi. Việc làm này có mục đích gì? Chọn phương án trả lời đúng.

A. Làm cho tiệm cắt tóc thêm đẹp
B. Làm cho tiệm cắt tóc sáng hơn


C. Làm cho người đi cắt tóc có thể nhìn thấy ảnh của mình cả phía trước lẫn phía sau

D. Làm cho ngươi cắt tóc cảm thấy thoải mái hơn

Câu 14: Trên mặt số của các dụng cụ đo điện chính xác người ta thường gắn một gương phẳng ngay sát phía dưới của mặt chia độ. Gương này có tác dụng gì? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Gương có tác dụng giúp người sử dụng có thể đọc được kết quả ngay trong bóng tối.

B. Gương có tác dụng làm tăng giá trị của dụng cụ đo

C. Gương có tác dụng làm cho người sử dụng có thể đọc chính xác hơn

D. Gương có tác dụng che khuất và bảo vệ các chi tiết bên trong của dụng cụ đo

Câu 15: Điểm sáng S đặt trước gương phẳng với các khoảng cách như hình, S’ là ảnh của S qua gương. Hãy xác định khoảng cách SS’.

A. SS’= 25cm

B. SS’= 20cm

C. SS’= 50cm

D. SS’= 40cm

Câu 16: Cho các hình vẽ sau. Hình nào mô tả đúng tính chất tạo ảnh bởi gương phẳng?

A. Hình a
B. Hình b

C. Hình c

D. Cả ba hình

Câu 17: Điểm sáng S đặt trước gương phẳng với vị trí như hình. Xác định tên gọi và độ lớn các góc a, b.

A. Góc tới a = 600, góc phản xạ b = 600
B. Góc phản xạ a = 600, góc tới b = 600
C. Góc tới a = 300, góc phản xạ b = 300
D. Góc phản xạ a = 300, góc tới b = 300
Câu 18: Một điểm sáng S đặt trước gương phẳng. Trong các hình vẽ sau, hình nào mô tả đúng sự tạo ảnh qua gương phẳng của điệm sáng S? [image: image3.png]S
WM
1
b)




A. Hình a
B. Hình b
C. Hình c
D. Cả ba hình

Câu 19: Đặt một vật trước gương phẳng rồi quan sát ảnh của vật đó. Có các nhận định sau:

A. Vật đó cho ảnh hứng được trên màn

B. Vật đó cho ảnh nhỏ hơn vật, không hứng được trên màn

C. Vật đó cho ảnh ảo lớn bằng vật
D. Cả ba nhận xét trên đều đúng

Câu 20: Khi tranh luận với nhau về sự tạo ảnh của gương phẳng, Hùng, An, Minh, Nam lần lượt đưa ra các ý kiến sau. Theo em, ý kiến nào đúng?

A. Hùng: Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương

B. An: Khoảng cách từ ảnh đến gương không bằng khoảng cách từ vật đến gương

C. Minh: Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng hai lần khoảng cách từ vật đến gương

D. Nam: Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng một nửa khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 21: Một gương phẳng đặt vuông góc với mặt sàn, một người đứng ở các vị trí khác nhau trên sàn để soi gương. Chọn câu nhận xét đúng:

A. Ảnh trong gương luôn cao bằng nhau

B. Ảnh khi người đúng gần gương cao hơn ảnh khi người đúng xa gương

C. Ảnh luôn luôn thấp hơn người
D. Ảnh luôn luôn cao hơn người.

Câu 22: Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến sự phản xạ ánh sáng?

A. Ôtô chuyển động trên đường

B. Nhìn lên bảng nhẵn, học sinh thường bị chói mắt

C. Người bị cận thị, nhìn dòng chữ trên trang báo thường phải đeo kính

D. Người họa sĩ vẽ tranh trên một tấm vải

Câu 23: Kết luận nào sau đây là phù hợp với quá trình tạo ảnh của một vật qua gương phẳng? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Ảnh và vật luôn nằm về hai phía đối với gương phẳng

B. Ảnh của vật không thể hứng được trên màn

C. Ảnh của vật luôn đối xứng với nhau qua gương phẳng

D. Các kết luận trên đều phù hợp

Câu 24: Trên hình vẽ ảnh S’ của S qua một gương phẳng. Phải đặt mắt trong phạm vi nào để có thể quan sát được ảnh S’. Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:

A. Trong vùng giới hạn bởi S’I1I2
B. Trong vùng giới hạn mắt bởi các tia phản xạ I1R1, I2R2 và mặt gương

C. Trong vùng giới hạn bởi SI1I2
D. Có thể đặt mắt ở bất kì vị trí nào.
(
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	1. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất sau :

· là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

· ảnh nhỏ hơn vật.

2. Vùng nhìn thấy gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Với một gương cầu lồi, nếu ta chiếu một chùm tia tới bất kì vào gương thì chùm tia phản xạ là tia gì? Tại sao?

Câu 2: Vùng nhìn thấy (thị trường) của gương cầu lồi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 3: So sánh ảnh của cùng một vật cho bởi một gương cầu lồi và gương phẳng.

Câu 4: Pháp tuyến của gương cầu lồi được xác định như thế nào?

Câu 5: Gương cầu lồi cho ảnh như thế nào? Vị trí của ảnh và vật so với gương ra sao?

Câu 6: Người ta quy định các tia sáng tới và tia phản xạ trên gương cầu lồi như sau:

Câu 6: Tia tới đi qua tâm gương, tia phản xạ quay về theo lối cũ

Câu 6: Tia tới song song với trục chính, tia phản xạ đi qua tiêu điểm của gương

Câu 6: Tia tới đi qua tiêu điểm của gương, tia phản xạ song song với trục chính của gương.

Em hãy vẽ hình biểu diễn các tia sáng tới và tia phản xạ nói trên.

Câu 7: Dùng định luật phản xạ ánh sáng vẽ tia tới (hoặc tia phản xạ) trong các hình sau:
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III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Vì sao nói ảnh của một vật đặt trước gương cầu lồi là ảnh ảo?

A. Vì không hứng được ảnh đó trên màn

B. Vì chùm sáng đi từ vật sau khi phản xạ trên gương cầu lồi đều là chùm phân kì.

C. Cả A, B đều sai

D. Cả A, B đều đúng

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phản xạ của ánh sáng khi gặp gương cầu lồi? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Một chùm tia sáng song song khi đến gắp gương cầu lồi bị phản xạ, chùm tia sáng phản xạ cũng là chùm song song.

B. Một tia sáng khi đến gặp gương cầu lồi sẽ bị phản xạ nhưng không tuân theo định luật phản xạ ánh sáng vì định luật phản xạ ánh sáng chỉ đúng cho trường hợp gương phẳng mà thôi.

C. Mọi tia sáng khi đến gặp gương cầu lồi thì đều bị phản xạ tuân theo định luật phản xạ ánh sáng

D. Một tia sáng đến gương cầu lồi theo phương vuông góc với mặt gương thì không bị phản xạ vì lúc đó ta không nhìn thấy tia sáng phản xạ.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ảnh của một vật qua gương cầu lồi?

A. Ảnh luôn là thật

B. Ảnh luôn là ảo

C. Ảnh có thể là thật hay ảo phụ thuộc vào vị trí đặt vật trước gương

D. Có thể hứng được ảnh này bằng cách đặt một màn ảnh ở một vị trí thích hợp trước gương.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ảnh của một điểm sáng trong gương cầu lồi?

A. Ảnh của một điểm sáng không hứng được trên màn, nhưng nhìn vào gương ta có thế thấy ảnh đó

B. Ảnh của 1 điểm sáng không bao giờ nằm cùng 1 phía với điểm sáng đó đối với gương

C. Ảnh của một điểm sáng luôn nằm gần với trục chính hơn so với điểm sáng đó.

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 5: Đặt hai vật giống hệt nhau, một vật trước gương phẳng cho ảnh A1B1, còn vật kia trước gương cầu lồi cho ảnh A2B2. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh độ cao của hai ảnh nói trên?

A. Ảnh A1B1 lớn hơn ảnh A2B2
B. Ảnh A1B1 nhỏ hơn ảnh A2B2
C. Ảnh A1B1 bằng ảnh A2B2
D. Ảnh A1B1 có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn ảnh A2B2
Câu 6: Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại gần gương thì ảnh của nó sẽ dịch chuyển như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng trong các phươ ng án sau:

A. Ảnh dịch chuyển ra xa gương cầu
B. Ảnh dịch chuyển lại gần gương cầu

C. Ảnh không dịch chuyển
D. Một cách trả lời khác

Câu 7: Vật như thế nào được gọi là gương cầu lồi?

A. Vật có dạng mặt cầu lồi.
B. Vật có dạng mặt cầu, phản xạ tốt ánh sáng

C. Vật có dạng mặt cầu lồi, phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 8: Vật nào sau đây có thể coi là gương cầu lồi?

A. Lòng chảo nhẵn, bóng
B. Pha đèn pin

C. Mặt ngoài của cái muôi (muỗng) mạ kền
D. Cả 3 vật kể trên

Câu 9: Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A’B’ có đặc điểm như thế nào?

A. Là ảnh ảo, bằng vật
B. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật

C. Là ảnh ảo, lớn hơn vật
D. Cả A, B và C đều sai

Câu 10: Hai vật giống hệt nhau, một vật đặt trước gương phẳng và một vật đặt trước gương cầu lồi, thu được hai ảnh. Có 4 nhận xét về đặc điểm của hai ảnh đó như sau, hãy chọn kế luận đúng:

A. Cùng là ảnh ảo, nhỏ hơn vật
B. Cùng là ảnh ảo, bằng vật

C. Cùng là ảnh ảo, lớn hơn vật
D. Cùng là ảnh ảo

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về hình dạng bề mặt của gương cầu lồi?

A. Mặt của gương cầu lồi là một phần mặt phía trong của quả cầu rỗng

B. Mặt của gương cầu lồi có dạng hơi lồi ra

C. Mặt của gương cầu lồi có dạng cong

D. Mặt của gương cầu lồi là một phần mặt phía ngoài của quả cầu

Câu 12: Các vật nào sau đây có thể coi gần đúng là một gương cầu lồi?

A. Mặt ngoài của một quả bóng đá
B. Mặt dưới của một cái thìa bằng inox

C. Bề mặt của chiếc gương (loại thường dùng trong gia đình) có rìa ngoài hình tròn

D. Mặt ngoài của cái chai đựng nước

Câu 13: Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị trí nào và hướng nhìn như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau:

A. Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương

B. Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương

C. Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật
D. Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật

Câu 14: Hai gương có kích thước đường viền bằng nhau, G1 là gương phẳng, G2 là gương cầu lồi; đặt mắt trước gương cùng một khoảng cách, hãy so sáng vùng nhìn thấy của hai gương.

A. Vùng nhìn thấy của G1 lớn hơn của G2
B. Vùng nhìn thấy của G1 nhỏ hơn của G2
C. Vùng nhìn thấy của G1 bằng của G2
D. Vùng nhìn thấy của G1 có lúc lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng của G2
Câu 15: Vật MN đặt trước gương cầu lồi cho ảnh M’N’. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. M’N’ song song và cùng chiều với MN
B. M’N’ song song và ngược chiều với MN

C. M’N’ vuông góc với MN
D. Vị trí của M’N’ phụ thuộc vào vị trí đặt vật MN

Câu 16: Nhận xét nào sau đây là sai khi quan sát ảnh của một ngọn nến đang cháy trong một gương cầu lồi?

A. Ảnh của ngọn nến trong gương cầu cùng chiều với ngọn nến thật đang cháy

B. Ảnh của ngọn nến trong gương cầu có kích thước nhỏ hơn so với ngọn nến thật đang cháy

C. Ảnh của ngọn nến trong gương cầu có thể thu được trên một màn ảnh

D. Ảnh của ngọn nến trong gương cầu là ảnh ảo

Câu 17: Trong công việc nào sau đây, người ta thường dùng gương cầu lồi? Chọn phương án trả lời hợp lí nhất.

A. Làm gương chiếu hậu cho xe ôtô, xe máy
B. Làm gương đặt ở các đoạn đường gấp khúc

C. Làm gương để trang điểm cho các diễn viên

D. Các công việc trên đều dùng gương cầu lồi

Câu 18: Chọn câu đúng:

A. Vật đặt trước gương cầu lồi cho ảnh ảo, lớn hơn vật

B. Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn trong gương phẳng

C. Các vật có dạng hình cầu phản xạ tốt ánh sáng có thể coi là gương cầu lồi

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 19: Để ý thấy ở các khúc ngoặt, người ta thường đặt các gương cầu lồi để giúp người đi đường có thể nhìn thấy người ở phía trước. Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi?

A. Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng

B. Vì gương phẳng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi

C. Vì giá thành gương cầu lồi rẻ hơn
D. Cả 3 lí do trên

Câu 20: Trước gương cầu lồi O đặt 3 vật: cao 5cm, cao 10cm và cao 20cm. Thu được 3 ảnh: cao 6cm, cao 3cm và cao 12cm. Hãy sắp xếp cặp vật và ảnh tương ứng.

A. (5cm; 6cm); (10cm; 3cm); (20cm; 12cm)
B. (5cm; 3cm); (10cm; 6cm); (20cm; 12cm)

C. (5cm; 3cm); (10cm; 12cm); (20cm; 6cm)
D. Có thể A hoặc B hoặc C

(
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	1. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất sau:

· là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

· ảnh ảo lớn hơn vật.

2. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm: 

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi: 

· Một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại 1 điểm trước gương.
· Một chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song song.


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời đun nóng vật. Giải thích vì sao vật nóng lê?

Câu 2: Tại sao trong pha đèn pin (đèn ôtô, xe máy) người ta thường dùng gương cầu lõm mà không dùng gương phẳng hay gương cầu lồi?

Câu 3: Chuyện xưa cho rằng: “Nhà bác học Acsimet đã dùng gương cầu lõm lớn tập trung ánh sáng mặt trời để đốt cháy chiến thuyền giặc”. Acsimet đã dựa vào tính chất nào của gương?

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chiếu một chùm sáng song song tới gương, chùm phản xạ là chùm hội tụ. Đây là gương gì?

A. Gương phẳng
B. Gương cầu lõm
C. Gương cầu lồi
D. Cả 3 gương

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng với gương cầu lõm?

A. Là hình cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm

B. Cho ảnh ảo lớn hơn vật

C. Khoảng cách từ vật tới gương nhỏ hơn khoảng cách từ ảnh ảo tới gương

D. Chùm tia tới song song có chùm tia phản xạ là chùm sáng hội tụ

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về gương cầu lõm?

A. Gương cầu lõm là một phẩn của mặt cầu, phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ của gương hướng ra xa tâm mặt cầu.

B. Gương cầu lõm là một phẩn của mặt cầu, phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ của gương hướng vào tâm mặt cầu.

C. Gương cầu lõm là gương thường đặt trước ôtô, xe máy để người lái xe quan sát phía sau.

D. Các phát biểu A, B và C đều đúng 

Câu 4: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự tạo ảnh qua gương cầu lõm?

A. Ảnh của vật qua gương cầu lõm luôn là ảnh thật.

B. Ảnh của vật qua gương cầu lõm luôn là ảnh ảo

C. Ảnh của vật qua gương cầu lõm luôn lớn hơn vật

D. Các phát biểu A, B và C đều sai 

Câu 5: Khi chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lõm. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chùm tia phản xạ?

A. Chùm tia phản xạ là chùm phân kì
B. Chùm tia phản xạ là chùm hội tụ

C. Chùm tia phản xạ là chùm song song
D. Các khả năng A, B và C đều có thể xảy ra

Câu 6: Đặt một ngọn nến trước một gương cầu lõm và quan sát ảnh của nó trong gương. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Ảnh lớn hơn vật

B. Ảnh cùng chiều với vật

C. Ảnh nằm cùng phía vật so với gương cầu lõm
D. Ảnh này không thể hứng được trên màn

Câu 7: Di chuyển một vật sáng trước một gương người ta thấy có những vị trí mà tại đó không thể quan sát được ảnh của vật trong gương. Hỏi gương đó thuộc loại nào? Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Gương phẳng
B. Gương cầu lồi
C. Gương cầu lõm
D. Có thể là một trong ba loại gương kể trên.

Câu 8: Vật như thế nào có thể coi là gương cầu lõm?

A. Vật có dạng hình cầu, phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm

B. Vật có dạng mặt cầu, phản xạ tốt ánh sáng

C. Vật có dạng mặt cầu, phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm.

Cả A, B và C đều đúng

Câu 9: Trong các vật sau, vật nào có thể coi là gương cầu lõm?

A. Pha đèn pin

B. Mặt trong của cái muỗng inox

C. Mặt trên của cái chảo đánh bóng
D. Cả 3 vật đều được
Câu 10: Tại sao người ta không dùng gương cầu lõm làm gương chiếu hậu cho ôtô, xe máy? Câu giải thích nào sau đây là đúng?

A. Vì ảnh của các vật qua gương không đổi xứng với các vật qua gương

B. Vì ảnh của các vật qua gương lớn hơn vật

C. Vì gương có phạm vi quan sát hẹp

D. Vì gương cầu lõm không đẹp bằng gương cầu lồi.

Câu 11: Vì sao nhờ có gương phản xạ đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng đi xa?

A. Vì gương lõm trong pin hắt ánh sáng trở lại
                 B. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn

C. Vì pha đèn là gương cầu lõm nên có thể phản xạ lại thành chùm tia song song

D. Vì nhờ gương mà ta nhìn thấy những vật ở xa.

Câu 12: Điều nào sau đây là đúng khi nói về ảnh của một vật qua gương cầu lõm? Chọn phương án đúng nhất.

A. Ảnh nhìn thấy trong gương luôn lớn hơn vật

B. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo

C. Ảnh nhìn thấy trong gương không thể hứng được trên màn.

D. Các phát biểu A, B và C đều đúng. 

Câu 13: Đặt một vật trước một gương thấy ảnh của vật trong gương có kích thước lớn hơn vật. Hỏi gương đó là loại gương nào? Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Gương phẳng
B. Gương cầu lồi
C. Gương cầu lõm

D. Có thể là một trong ba loại gương kể trên

Câu 14: Khi chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lõm, kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chùm tia phản xạ?

A. Chùm tia phản xạ là chùm hội tụ
B. Chùm tia phản xạ là chùm phân kì

C. Chùm tia phản xạ là chùm song song
D. Các khả năng A, B và C đều có thể xảy ra 

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đường đi của một tia sáng khi đến gương cầu lõm?

A. Các tia sáng khi đến gặp gương cầu lõm đều bị phản xạ và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng

B. Khi phản xạ trên gương cầu lõm, tia tới và tia phản xạ sẽ trùng nhau nếu tia tới đi qua tâm gương

C. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia sáng phản xạ là một chùm sáng hội tụ

Câu 16: D. Các phát biểu A, B và C đều đúng 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa tia tới và tia phản xạ của nó qua gương cầu lõm?

A. Tia tới và tia phản xạ luôn vuông góc với nhau

B. Tia tới và tia phản xạ luôn song song với nhau

C. Tia tới và tia phản xạ luôn tuân theo định luật phản xạ ánh sáng

D. Tia tới và tia phản xạ luôn hợp với nhau một góc nhọn

Câu 18: Tác dụng của gương cầu lõm là gì?

A. Biến đổi chùm tia tới ss thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm

B. Biến đổi chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song song.

C. Tạo ảnh ảo, lớn hơn vật
D. Các A, B và C đều đúng

Câu 19: Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm, chùm tia phản xạ là chùm gì?

A. Hội tụ tại một điểm  
B. Song song

C. Phân kì

D. Có thể A hoặc B hoặc C

Câu 20: Chiếu một chùm tia tới phân kì thích hợp vào một gương cầu lõm, chùm tia phản xạ là chùm gì?

A. Song song
B. Hội tụ
C. Phân kì

D. Tùy mức độ chùm tới phân kì khác nhau mà có chùm tia phản xạ khác nhau.

Câu 21: Gương cầu lõm là gương cầu có mặt phản xạ như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng nhất.

A. Mặt phản xạ là một phần phía ngoài của mặt cầu

B. Mặt phản xạ là một phần phía trong của mặt cầu

C. Mặt phản xạ là một mặt cong
D. Mặt phản xạ là một mặt lõm

Câu 22: Trong pha đèn pin người ta lắp một gương cầu lõm để phản xạ ánh sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn. Hùng hỏi Lan: “Đố cậu biết chùm phản xạ là chùm gì để đèm có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ”. Có 4 phương án sau, em hãy giúp Lan tìm ra phương án đúng nhất.

A. Chùm phản xạ là chùm phân kì
B. Chùm phản xạ là chùm hội tụ

C. Chùm phản xạ là chùm song songD. Cả 3 trường hợp trên đều cho ánh sáng như nhau.



(
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	1. Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.

2. Dao động là sự chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng.

3. Khi phát ra âm các vật đều dao động 


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 Trong các vật sau đây: cây đàn treo trên tường, cái trống để ở sân trường, cây sáo người nghệ sĩ đang thổi trên sân khấu, cái còi trọng tài cầm trên tay, chiếc võng đang đung đưa. Đâu là nguồn âm?

Câu 2 Hãy tìm hiểu xem bộ phận nào dao động phát ra âm trong 2 loại nhạc cụ mà em biết.

Câu 3 Tính tần số dao động của cac vật sau và so sánh các tần số đó.
a) Trong 6 giây thực hiện 36 dao động

b) Trong 2 giờ thực hiện 1440000 dao động

c) Trong 0,25 giờ thực hiện 759200 dao động 

Câu 4 Một con chim ruồi, trong 2 phút hai cánh của nó đập được 14400 lần. Hãy tính tần số dao động của cách chim.

Câu 5 Khi gõ trống, người ta thường gõ dùi vào mặt trống một cách dứt khoát sao cho thời gian dùi trống chạm vào mặt trống là rất ngắn, vì sao phải làm như vậy?

Câu 6 Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm trong những nhạc cụ sau: đàn ghita, kèn lá, sáo, trống.

Câu 7 Mặt của một cái trống đang dao động và phát ra âm thanh. Giải thích kết quả nếu ta áp tay vào mặt trống.

Câu 8 Tại sao khi một con muỗi bay ngang qua, ta lại nghe thấy tiếng vo ve?

Câu 9 Một cái quạt máy khi quay phát ra âm thanh. Âm thanh đó có phải do cánh quạt phát ra hay không? Vì sao?

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1 Người nghệ sĩ gõ vào các thanh trúc trên đàn tơrưng, ta nghe thấy âm thanh phát ra. Vật nào đã phát ra âm thanh?

A. Thanh gõ





B. Lớp không khí xung quanh thanh gõ

C. Các ống trúc




D. Các thanh đỡ của đàn

Câu 2 Khi người nghệ sĩ ngườiồi đánh đàn dương cầm, ta nghe được âm thanh phát ra. Nguồn âm là vật nào sau đây?

A. Các dây bên trong đàn



B. Các phím đàn

C. Các ngón tay




D. Cả ba vật trên

Câu 3 Khi áp tai vào miệng vỏ ốc, ta thường nghe tiếng rì rào như sóng biển. Nguyên nhân nào khiến ta nghe được âm thanh đó?

A. Dao động của vành tai



B. Dao động của không khí bên trong vỏ ốc

C. Dao động của lớp vỏ bên ngoài vỏ ốc

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 4 Chuyển động nào sau đây được xem là dao động?

Câu 4 Chuyển động theo một đường tròn

Câu 4 Chuyển động lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng xác định

Câu 4 Chuyển động của vật được ném lên cao

Câu 4 Cả ba chuyển động trên

Câu 5 Chọn câu đúng:

Câu 5 Những vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.

Câu 5 Những vật thu nhận âm gọi là nguồn âm

Câu 5 Cả A và B đều đúng 



D. Cả A và B đều sai 

Câu 6 Vì sao khi đứng trước một hồ nước lăn tăn gợn sóng, ta lại không nghe được âm thanh phát ra?

Câu 6 Do mặt nước không dao động

Câu 6 Do không khí bên trên mặt nước không dao động

Câu 6 Vì âm thanh phát ra nhỏ, tai ta khó nghe được

Câu 6 Cả A và B đều đúng 

Câu 7 Bóp vào con “chút chít”, đồ chơi của trẻ em, ta nghe thấy tiếng kêu phát ra. Âm thanh đó do nguồn âm nào phát ra?

A. Bàn tay của con người 



B. Vỏ con “chút chít”

C. Không khí bên trong con “chút chít”

D. Bộ phận “lưỡi gà” của con “chút chít”

Câu 8 Khi bật quạt, ta nghe âm thanh vù vù phát ra. Nguồn âm là bộ phận  nào của quạt?

A. Cánh quạt




B. Lớp không khí xung quanh quạt

C. Trục của quạt




D. Vỏ quạt

Câu 9 Trường hợp nào sau đây được coi là nguồn âm?

A. Nước suối đang chảy



B. Mặt trống đang được gõ

C. ống sáo đang được thổi



D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 10 Khi bay, các côn trùng như muỗi, ong, ruồi… thường phát ra âm thanh vo ve. Giải thích nào sau đây hợp lí nhất?

Câu 10 Do chúng vừa bay vừa kêu

Câu 10 Do chúng có bộ phận phát ra âm thanh đặc biệt

Câu 10 Do đôi cánh của chúng vẫy rất nhanh tạo ra dao động nên phát ra âm thanh

Câu 10 Do hơi thở của chúng mạnh đến nỗi phát ra âm thanh

Câu 11 Âm thanh phát ra được là do:

A. Điện

B. Dao động


C. Nhiệt độ

D. Ánh sáng

Câu 12 Những dụng cụ nào sau đây không được xem là nguồn âm?

A. Chuông nhà thờ




B. Chuông chùa đang vang

C. Chuông điện thoại đang reo


D. Chuông đồng hồ báo thức đang gõ


(
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	1. Tần số:

· Tần số dao động là số dao động trong 1 giây.

· Đơn vị của tần số lá Héc. Kí hiệu : Hz  

Công thức : 
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Thời gian đơn vị là Giây (s)

Tần số đơn vị là Héc (Hz)

Số dao động đơn vị là Dao dộng (dao động)

II. ÂM CAO (ÂM BỔNG ), ÂM THẤP (ÂM TRẦM )

· Dao động càng nhanh ( tần số dao động càng lớn ( Âm càng cao (bổng). 
· Dao động càng chậm ( tần số dao động càng nhỏ ( Âm càng thấp (trầm).


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 Đối với một dây đàn, khi bấm phím ở các vị trí khác nhau, âm phát ra trầm bổng khác nhau. Tại sao?

Câu 2 Hãy quan sát một người đàn ông đang lên dây đàn. Nhận xét khi nào thì dây đàn có tần số lớn, khi nào có tần số nhỏ?

Câu 3 Trong các chuyển động sau đây: một ôtô đang chạy trên đường, cành cây lay động trong gió nhẹ, một người ngồi trên võng đu đưa, chuyển động của quả lắc đồng hồ treo tường. Chuyển động nào được coi là dao động?

Câu 4 Có ý kiến cho rằng, các vật dao động ở tần số từ 20Hz đến 20000Hz mới phát ra được âm thanh. Nếu vật dao động với tần số lớn hơn 20000Hz hoặc nhỏ hơn 20Hz thì không phát ra âm thanh. Theo em, ý kiến trên có đúng không? Tại sao?

Câu 5 Trong 10 giây, một lá thép thực hiện được 5000 dao động. Hỏi dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay không? Tai con người có thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao?

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1 Dùng tay gảy đàn, ta nghe được âm thanh phát ra. Độ cao, thấp của âm phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Độ căng của dây




B. Độ to, nhỏ của dây

C. Độ nặng nhẹ của tay gảy


D. Chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố A, B

Câu 2 Chọn câu đúng:

Câu 2 Tai người nghe được âm thanh có tần số nhỏ hơn 20Hz

Câu 2 Tai người nghe được âm thanh có tần số lớn hơn 20000Hz

Câu 2 Tai người nghe được âm thanh có tần số từ 20Hz đến 20000Hz

Câu 2 Tai người nghe được tất cả các loại âm thanh

Câu 3 Chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau:

Câu 3 Âm thanh ra càng bổng khi tần số dao động càng chậm

Câu 3 Âm thanh ra càng cao khi tần số dao động càng lớn.

Câu 3 Âm thanh ra càng trầm khi tần số dao động càng cao

Câu 3 Âm thanh ra càng thấp khi tần số dao động càng nhanh

Câu 4 Chọn câu sai:

Câu 4 Tai người chỉ có thể nghe được âm có tần số nằm trong một khoảng nhất định

Câu 4 Đơn vị của tần số là Héc

Câu 4 Các âm có độ cao khác nhau có tần số khác nhau

Câu 4 Căn cứ vào tần số, ta chưa thể so sánh được độ cao của âm

Câu 5 Khả năng cảm nhận âm thanh của con người có đặc điểm gì?

Câu 5 Tất cả mọi người có khả năng cảm nhận âm thanh như nhau

Câu 5 Mỗi người có khả năng cảm nhận âm thanh khác nhau

Câu 5 Những người bằng bằng tuổi có khả năng cảm nhận âm thanh giống nhau

Câu 5 Những người cùng giới tính có khả năng cảm nhận âm thanh giống nhau

Câu 6 Để so sánh tần số dao động của các nốt nhạc, có các ý kiến sau. Theo em, ý kiến nào là đúng?

Câu 6 Các nốt nhạc có tần số tăng dần từ âm “đồ” đến âm “si”

Câu 6 Các nốt nhạc có tần số giảm dần từ âm “đồ” đến âm “si”

Câu 6 Các nốt nhạc có tần số giống nhau nếu đánh từ cùng một cái đàn

Câu 6 Các nốt nhạc có tần số giống nhau nếu do cùng một người đàn

Câu 7 Trên đàn ghita, dây to thường phát ra âm trầm, dây nhỏ (mảnh) thường phát ra âm cao, giải thích nào sau đây là đúng?

Câu 7 Dây to dao động số lần ít hơn dây nhỏ

Câu 7 Dây to dao động yếu hơn dây nhỏ

Câu 7 Trong một giây thì dây to dao động nhiều lần hơn dây nhỏ

Câu 7 Trong một giây thì dây to dao động ít lần hơn dây nhỏ

Câu 8 Trong các trường hợp sau đây, vật nào đang dao động? Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Cành cây đu đưa trong gió nhẹ


B. Quả lắc đồng hồ đang chuyển động

C. Mặt trống rung lên khi người ta gõ vào nó
D. Các vật nêu trên đều đang dao động

Câu 9 Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào không được coi là dao động?

Câu 9 Xe ôtô đang chạy trên đường

Câu 9 Một người ngồi trên võng đu đưa

Câu 9 Chuyển động của quả lắc treo trên trần tàu hỏa đang chạy

Câu 9 Chuyển động của hai nhánh âm thoa khi ta gõ vào nó

Câu 10 Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng khi nói về tần số của dao động?

Câu 10 Tần số là số dao động mà vật thực hiện trong 5 giây

Câu 10 Tần số là số dao động mà vật thực hiện trong 1 giây

Câu 10 Tần số là số dao động mà vật thực hiện trong 1 giờ

Câu 10 Tần số là số dao động mà vật thực hiện trong 1 ngày

Câu 11 Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của tần số?

Câu 11 Kilômét (km)

B. Giờ (h)

C. Héc (Hz)
      D. Mét trên giây (m/s)

Câu 12 Trong 20 giây, một là thép thực hiện được 4000 dao động. Hỏi tần số dao động của lá thép có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

Câu 12 20Hz


B. 4000Hz

C. 200Hz

D. 80000Hz

Câu 13 Một vật thực hiện dao động với tần số 8Hz. Hỏi trong 15 giây vật thực hiện được bao nhiêu dao động?

Câu 13 120 dao động

B. 8 dao động
C. 15 dao động
D. 23 dao động

Câu 14 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hạ âm?

A. Là các âm có tần số dưới 200Hz

B. Là các âm có tần số dưới 20Hz

C. Là các âm có tần số dưới 2Hz


D. Là các âm có tần số dưới0,2Hz

Câu 15 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về siêu âm?

A. Là các âm có tần số trên 20Hz


B. Là các âm có tần số trên 200Hz

C. Là các âm có tần số trên 2000Hz

D. Là các âm có tần số trên 20000Hz

Câu 16 Tai con người có thể nghe được các âm có tần số nằm trong khoảng nào?

A. Từ 20Hz đến 2000Hz



B. Từ 2Hz đến 20000Hz

C. Từ 20Hz đến 20000Hz



D. Từ 200Hz đến 20000Hz

Câu 17 Sự trầm hay bổng của âm do các nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Hình dạng của nhạc cụ



B. Vẻ đẹp của nhạc cụ

C. Kích thước của nhạc cụ



D. Tần số của âm phát ra

Câu 18 Có 4 vật dao động phát ra âm thanh, tần số dao động tương ứng của chúng là vật (I): 68Hz; vật (II): 95Hz; vật (III): 76Hz; vật (IV): 84Hz. Sự sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự tương ứng từ âm trầm đến âm bổng?

A. Vật (I) – Vật (III) – Vật (IV) – Vật (II)
B. Vật (II) – Vật (III) – Vật (IV) – Vật (I)

C. Vật (III) – Vật (IV) – Vật (I) – Vật (II)
D. Vật (IV) – Vật (III) – Vật (I) – Vật (II)

Câu 19 Một vật dao động với tần số 18Hz. Thông tin nào dưới đây là đúng?

Câu 19 Vật dao động không thể phát ra âm thanh vì tần số dao động quá nhỏ

Câu 19 Vật dao động phát ra âm thanh mà tai người có thể nghe rất rõ

Câu 19 Vật dao động phát ra âm thah nhưng tai người có thể nghe rất nhỏ

Câu 19 Các thông tin A, B và C đều sai

Câu 20 Trong 4 giây, một là thép dao động được 1200 lần. Thông tin nào dưới đây là đúng?

Câu 20 Tần số dao động của lá thép là 4800Hz

Câu 20 Âm thanh do lá thép phát ra tai người có thể nghe được

Câu 20 Âm thanh do lá thép phát ra là siêu âm

Câu 20 Âm thanh do lá thép phát ra là hạ âm

Câu 21 Để ý thấy ở đàn piano mỗi phím đàn lại cho một âm thanh khác nhau khi đàn. Điều đó có được là do nguyên nhân nào trong các nguyên nhân dưới đây?

Câu 21 Do các phím đàn có độ to nhỏ khác nhau

Câu 21 Do tay ấn lên các phím đàn có độ nặng nhẹ khác nhau

Câu 21 Do các dây đàn có độ dài ngắn khác nhau

Câu 21 Do cả ba nguyên nhân trên


(
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	I. ÂM TO , ÂM NHỎ , BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG

BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG  là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng.
Kết luận :

· Dao động càng mạnh ( biên độ dao động càng lớn ( Âm càng to. 

· Dao động càng yếu ( biên độ dao động càng nhỏ ( Âm càng nhỏ.

II. ĐỘ TO CỦA ÂM

· Đơn vị đo độ to của âm là đềxiben. Kí hiệu :dB


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 Trong thời trung cô cuộc chiến tranh của Ý với Abytxini, người Abytxini đã dùng tiếng trống để truyền tin. Dùng tiếng trống họ có thể truyền âm thanh đi rất xa. Theo em, những người thổ dân phải làm thế nào để âm thanh của những cái trống có thể truyền đi xa mà vẫn rõ ràng?

Câu 2 Giáo viên thể dục muốn tập trung học sinh từ các địa điểm khác nhau về một chỗ bằng còi thì phải thổi thật mạnh vào còi, hãy giải thích việc làm đó?

Câu 3 Khi gảy đàn, ta nghe thấy âm thanh phát ra, nếu ngay lúc đó ta chạm tay vào dây đàn thì âm sẽ bị tắt ngay. Hãy giải thích tại sao?

Câu 4 Khi nói về độ cao và độ đo của âm, một học sinh cho rằng độ cao của âm có liên quan đến biên độ của vật dao động, còn độ to của âm thì liên quan đến tần số của vật dao động. Theo em, ý kiến trên có đúng không? Hãy cho biết ý kiến của em về sự liên quan đó.

Câu 5 Khi chim bay lên cao, quan sát ta chỉ thấy gần như chim chỉ dang cánh mà thôi. Đó có phải là nguyên nhân ta không nghe thấy tiếng vỗ cánh của chim không?

Câu 6 Rắc một ít cát lên mặt trống rồi dùng dùi gõ vào mặt trống. Trường hợp nào trống sẽ phát ra âm thanh lớn hơn: khi các hạt cát nảy lên mạnh hơn hay khi các hạt cát nảy lên yếu  hơn? Hãy giải thích.

Câu 7 Tại sao trong các máy thu thanh (radio), máy cát-sét, hát đĩa… ngoài nút volume (to, nhỏ) bình thường, người ta còn có thêm nút điều khiển bass, treble?

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1 Âm phát ra từ một cái trống khi ta gõ vào nó sẽ to hay nhỏ phụ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau đây?

A. Biên độ dao động của mặt trống

B. Độ căng của mặt trống

C. Kích thước của mặt trống


D. Kích thước của dùi trống

Câu 2 Tạo sao âm thoa rung động với biên độ nhỏ mà ta vẫn nghe thấy âm thanh đó phát ra, trong khi đó tàu lá dừa dao động với biên độ lớn nhưng ta lại không nghe được âm thanh do nó phát ra. Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: 

A. Vì âm thanh do tàu dừa phát ra quá nhỏ

B. Vì âm thanh do tàu dừa phát ra thuộc loại hạ âm

C. Vì âm thanh do tàu dừa phát ra thuọc loại siêu âm

D. Vì âm thanh do tàu dừa phát ra quá lớn

Câu 3 Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào có thể dùng làm đơn vị cho biên độ dao động?

A. Mét trên giây (m/s)
B. Héc (Hz)

C. Milimét (mm)
D. Kilôgam (kg)

Câu 4 Gõ chiếc búa vào một cái khiên, thông tin nào sau đây là đúng?

A. Nếu gõ càng mạnh tiếng kêu càng trầm
B. Nếu gõ càng mạnh tiếng kêu càng bổng

C. Nếu gõ càng mạnh tiếng kêu càng to

D. Nếu gõ càng mạnh tiếng kêu càng nhỏ

Câu 5 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của âm phát ra khi gảy dây đàn ghita? Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

A. Cùng một động tác gảy như nhau, dây đàn càng căng thì âm phát ra càng cao và ngược lại

B. Biên độ dao động của dây đàn càng lơn thì âm phát ra càng to

C. Động tác bấm phím ở các vị trí khác nhau, cho phép làm thay đổi tần số dao động của dây đàn và do đó thay đổi được độ cao của âm

D. Các phát biểu A, B và C đều đúng 

Câu 6 Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của độ to?

A. Mét vuông (m2)
B. Đêxiben (dB)
C. Đêximét (dm)
D. Đêximét khối (dm3)

Câu 7 Trong các giá trị về độ to của âm tính ra đêxiben (dB) sau đây, giá trị nào ứng với ngưỡng đau?

A. 60Db

B. 130dB

C. 90dB

D. 140dB

Câu 8 Rắc một ít cát lên mặt trống rồi dùng dùi gõ vào mặt trống. Thông tin nào sau đây là đúng:

A. Khi các hạt cát nảy lên càng mạnh thì âm phát ra càng to

B. Khi các hạt cát nảy lên càng mạnh thì biên độ dao động của mặt trống càng lớn

C. Khi các hạt cát nảy nằm yên trên mặt trống thì trống không kêu

D. Các phương án A, B và C đều đúng 

Câu 9 Một người nghe tin tức qua radio với độ to của âm vào khoảng 35dB đến 55dB. Với mức âm lượng như trên ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người nghe?

A. Làm người nghe nhức đầu

B. Âm nhỏ quá, người nghe không nghe được gì

C. Không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

D. Âm lớn quá mức cho phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người nghe.

(
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	I. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

· Âm có thể truyền được qua môi trường: rắn, lỏng,  khí nhưng không thể truyền qua môi trường chân không.

II. VẬN TỐC TRUYỀN ÂM

· Tốc độ  truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí .

                                              Vchất rắn > Vchất lỏng > Vchất khí


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết khi có người đi đến bờ sông, cá ở sông lập tức lẩn trốn ngay. Hãy giải thích tại sao.

Câu 2 Một người đứng đợi tàu trong sân ga, khi ghé tai xuống sát đường ray, người đó nói rằng tàu sắp đến ga. Một người khác đứng gần đó lại chẳng nghe thấy gì. Giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó. 

Câu 3 Các bộ phận bên trong máy nếu có chỗ mòn, sai lệch về kĩ thuật như ốc bị lỏng, khi hoạt động sẽ phát ra âm thanh lạ. Để nghe rõ âm thanh lạ đó người thợ thường dùng tuốcnơvít, tì một đầu lên vỏ máy, đầu kia áp vào tai. Em hãy giải thích việc làm trên.

Câu 4 Quạt điện cũ, chạy không êm, nếu để trực tiếp trên nền nhà người ở tầng dưới có thể nghe tiếng quạt rất rõ. Còn nếu để quạt trên một gối bông hoặc trên một nệm mút thì tiếng quạt nhỏ hẳn. Hãy giải thích hiện tượng ấy.

Câu 5 Khi nhai kẹo giòn, cứng, ta nghe thấy tiếng động chói tai. Còn nếu ngậm miệng lại, những người bên cạnh hầu như không nghe thấy gì. Giải thích tại sao.

Câu 6 Ta đã biết chỉ có môi trường chân không mới không truyền âm thanh, vậy tại soa người ta lại dùng những tấm xốp hoặc bông… làm vật cách âm?

Câu 7 Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy tia chớp trước khi nghe tiếng sét. Hãy giải thích.

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các mội trường truyền âm? Chọn phương án trả lời đúng nhất.

A. Âm truyền được trong chất khí

B. Âm truyền được trong chất lỏng

C. Âm truyền được trong chất rắn

D. Các phương án trả lơi A, B và C đều đúng 

Câu 2 Vì sao âm không thể truyền qua chân không? Câu giải thích nào sau đây là đúng?

Câu 2 Vì chân không là môi trường không có khối lượng

Câu 2 Vì chân không là môi trường không có màu sắc

Câu 2 Vì chân không là môi trường không có hạt vật chất nào, khí các vật phát âm dao động, không có hạt vật chất nào dao động theo và do đó âm không được truyền đi

Câu 2 Vì không thể đặt nguồn âm trong chân không

Câu 3 Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về các môi trương truyền âm? Chọn phương án trả lời hợp lí nhất.

Câu 3 Khi truyền âm trong không khí, nếu không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.

Câu 3 Trong những điều kiện như nhau, chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng

Câu 3 Trong những điều kiện như nhau, chất khí truyền âm kém nhất (so với chất lỏng và chất rắn)

Câu 3 Các ý kiến A, B và C đều đúng 

Câu 4 Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua môi trường truyền âm nào sau đây?

A. Không khí
B. Chất lỏng

C. Chất rắn

D. Chân không

Câu 5 Trong không khí, vận tốc truyền âm có thể là giá trị nào trong các giá trị sau:

A. v = 3,40m/s
B. v = 34,0m/s
C. v = 340m/s
D. v = 3400m/s

Câu 6 Khi nói chuyện với nhau, càng lên cao ta cảm giác việc nghe càng khó khăn (ít rõ hơn). Câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

Câu 6 Vì càng lên cao, nhiệt độ càng giảm

Câu 6 Vì càng lên cao, áp suất khí quyển càng giảm

Câu 6 Vì càng lên cao, không khí càng loãng

Câu 6 Vì càng lên cao, gió thổi càng mạnh

Câu 7 Cách so sánh vận tốc truyền âm trong ba môi trường rắn, lỏng và khí theo thứ tự tù nhỏ đến lớn nào sau đây là đúng?

A. vchất khí < vchất lỏng < vchất rắn


B. vchất rắn < vchất lỏng < vchất khí
C. vchất rắn < vchất khí < vchất lỏng


D. vchất lỏng < vchất rắn < vchất khí
Câu 8 Âm thanh có thể truyền trong những môi trường nào?

Câu 8 Chỉ truyền trong môi trường chất rắn, chân không và chất lỏng

Câu 8 Chỉ truyền trong môi trường chất lỏng và chất khí

Câu 8 Chỉ truyền trong môi trường chất rắn và chân không

Câu 8 Các phát biểu A, B và C đều sai

Câu 9 Hãy chọn câu sai:

Câu 9 Chất rắn luôn truyền âm thanh tốt hơn chất lỏng và chất khí

Câu 9 Âm thanh có thể truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí

Câu 9 Chân không là môi trường không thể truyền âm

Câu 9 Hầu hết các chất rắn truyền âm kém hơn chất lỏng và chất khí

Câu 10 Trong truyện Alibaba và bốn mươi tên cướp, Alibaba thường áp tai xuống đất để nghe tiếng vó ngựa của bọn cướp. Tại sao Alibaba lại làm như vậy?

Câu 10 Vì âm thanh truyền trong đất nhanh hơn truyền trong không khí

Câu 10 Vì đất chỉ truyền âm thanh của vó ngựa đến tai mà không bị lẫn các âm thanh khác

Câu 10  Vì khi cúi xuống thì không bị bọn cướp phát hiện

Câu 10 Cả A, B và C đều đúng 

Câu 11 Chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau.

Câu 11 Âm thanh truyền từ chất khí sang chất rắn, biên độ dao động được tăng lên rất nhiều

Câu 11 Âm thanh có thể truyền được trong mọi môi trường

Câu 11 Cả A và B đều sai

Câu 11 Cả A và B đều đúng

Câu 12 Trong ba loại đất sau, đất nào truyền âm kém nhất?

A. Đất sét




B. Đất cát

C. Đất bùn




D. Cả 3 đất đều có khả năng truyền âm như nhau

Câu 13 Người ta thường có câu “thính như tai chó”. Tại sao lại có hiện tượng này?

Câu 13 Vì tai chó có vành to, màng nhĩ nhạy đối với các âm yếu

Câu 13 Vì chó hay nằm áp tai xuống đất nên có thể cảm nhận âm thanh nhanh hơn, tốt hơn

Câu 13 Vì trên tai chó có nhiều âm có thể cản các tạp âm

Câu 13 Cả ba lí do trên đều đúng

Câu 14 Chọn câu đúng. So sánh khả năng truyền âm của không khí ở chân núi và đỉnh núi, có các ý kiến như sau:

Câu 14 Không khí ở chân núi truyền âm tốt hơn

Câu 14 Không khí ở đỉnh núi truyền âm tốt hơn

Câu 14 Không khí ở cả hai nơi truyền âm như nhau

Câu 14 Không khí ở đỉnh núi loãng nên không thể truyền âm

Câu 15 Chỉ ra ý kiến sai. Ta đã biết nước có thể tồn tại ở ba thể là rắn (nước đá), lỏng, khí (hơi nước), có các ý kiến sau:

Câu 15 Ở trạng thái rắn, nước truyền âm thanh tốt nhất

Câu 15 Ở trạng thái khí, nước truyền âm thanh kém nhất

Câu 15 Ở cả ba trạng thái, nước đều có khả năng truyền âm như nhau

Câu 15 Mật độ phân tử nước càng lớn thì khả năng truyền âm càng tốt.

(
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	I. PHẢN XẠ ÂM-TIẾNG VANG

· Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một vật chắn.

· Khi ta nghe âm phản xạ cách âm phát ra trực tiếp 1 khoảng thời gian ít nhất là 
[image: image7.wmf]1
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 giây gọi là tiếng vang.
II. VẬT PHẢN XẠ ÂM TỐT 

· Vật phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém) là vật cứng, có bề mặt nhẵn........

· Vật phản xạ âm kém (hấp thụ âm tốt ) là vật mềm xốp, có bề mặt  gồ ghề…

Chú ý:  Quãng đường kí hiệu là s (đơn vị là m). 
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Thời gian kí hiệu là t (đơn vị là giây s). 
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                    Vận tốc kí hiệu là v (đơn vị là m/s).  
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II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 Tại sao khi đi vào vùng núi, nhất là đứng trong thung lũng ta lại nghe thấy vọng lại âm thanh do chính mình phát ra?

Câu 2 Nếu em hát trong phòng ngủ và trong nhà tắm, phòng nào có thể cho ta âm thanh lớn hơn?

Câu 3 Tại sao ở ngoài trời, lời nói, lời hát, tiếng nhạc của người diễn viên lại nghe không rõ bằng ở trong phòng?

Câu 4 Có hai bể đang chứa nước, bể thứ nhất có nắp và miệng nhỏ, bể thứ hai không có nắp đậy. Nói “alô” vào bể thứ nhất em sẽ nghe thấy tiêng vang. Nhưng cũng nói như vậy vào bể thứ hai thì không nghe thấy tiếng vang. Hãy giải thích.

Câu 5 Ở một căn nhà có mái lợp bằng tôn, khi có mưa rào, người trong nhà nghe thấy như có ai đang cầm gậy gõ liên tục vào mái nhà. Nếu người ta làm thêm một cái trần bằng chất xốp, tiếng gõ gần như mât hẳn. Hãy giải thích.

Câu 6 Siêu âm có thể phát thành chùm tia hẹp và ít bị nước hấp thụ nên truyền đi xa trong nước. Vì thế người ta thường sử dụng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển. Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1,5s. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vẫn tốc truyền siêu âm trong nước là 1500m/s.

Câu 7 Đặt một mặt chắn ở phía trước một nguồn âm và đặt hai tai ngay tại chỗ âm đó, nhận thấy sau 1/10s thì nghe thấy âm phản xạ. Hỏi mặt chắn đó đặt cách nguồn âm bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.

Câu 8 Một người đứng cách một vách đá 850m và la to. Hỏi người ấy có thể nghe rõ tiếng vang của âm không? Tại sao? Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.

Câu 9 Thời gian kể từ lúc thấy được ánh chớp cho đến khi nghe được tiếng sấm là 1,5 giây. Khoảng cách từ vị trí ta đứng đến vị trí mà hai đám mây tích điện trái dấu phóng tia lửa điện là bao nhiêu? Cho biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s

Câu 10 Đặt một nguồn âm ngay trên mặt nước, một ngưới đứng trên bờ cách nguồn âm 1,5km và một người ở dưới nước cũng cách nguồn âm 1,5km. Cho biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, trong nước là 1500m/s

Câu 7 Hỏi người nào nghe thấy âm thanh từ nguồn âm truyền tới trước? Vì sao?

Câu 7 Tính thời gian âm thanh “đi” từ nguồn âm tới tai từng người.

Câu 11 Một công nhân gõ mạnh búa xuống đường ray. Cách đó 880m, một người quan sát áp tai vào đường ray và nghe thấy tiếp búa tuyền qua đường ray đến tai mình. Cho biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s, trong thép làm đường ray là 5100m/s. 

Hỏi bao nhiêu lâu sau thì người đó nghe thấy tiếng búa truyền qua không khí đến tai mình?

Câu 12 Một người dùng búa gõ mạnh vào đường ray xe lửa, cách chỗ đó 1500m, người lhác áp sát tai vào đường ray xe lửa thì nghe được hai tiếng gõ cách nhau 4s.

Câu 7 Tại sao người đó lại nghe được hai tiếng gõ như vậy? Và nghe được tiếng gõ nào trước?

Câu 7 Tính vận tốc truyền âm trên đường ray.


III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1 Khi gặp vật chắn thì âm thanh thay đổi thế nào?

A. Âm thanh khi gặp vật chắn bị hấp thụ hoàn toàn

B. Âm thanh khi gặp vật chắn bị phản xạ hoàn toàn

C. Âm thanh khi gặp vật chắn bị hấp thụ một phần và phản xạ một phần

D. Các phát biểu A, B và C đều sai

Câu 2 Chọn câu đúng:

A. Vật phản xạ âm tốt thì hấp thụ âm tốt

B. Âm thanh bị phản xạ luôn truyền tới tai người nghe

C. Sự phản xạ âm đóng vai trò khuếch đại âm nếu âm phản xạ đến tai người nghe gần như cùng một lúc với âm phát ra

D. Các vật có bề mặt cứng, nhẵn thì không hấp thụ âm

Câu 3 Làm thế nào để hạn chế tiếng vang trong phòng?

A. Làm tường mấp mô



B. Đặt nhiều đồ đạc mềm, xù xì

C. Cả hai cách trên đều được


D. Cả hai cách trên đều không được

Câu 4 Cho những vật sau đây: bức tường gạch trơn nhẵn, nệm mút, tấm xốp, vách đá, tấm kim loại lớn, mặt kính, tấm vải nhung, bức tường gạch xù xì. Thông tin nào sau đây là đúng?

A. Những vật phản xạ âm tốt là: bức tường gạch trơn nhẵn, nệm mút, nhung, bức tường gạch xù xì.

B. Những vật hấp thụ âm tốt là: nệm mút, tấm xốp, vách đá, tấm vải nhung, bức tường gạch xù xì

C. Những vật phản xạ âm tốt là: bức tường gạch trơn nhẵn, vách đá, tấm kim loại lớn, mặt kính.

D. Tất cả những vật trên đều hấp thụ âm rất tốt

Câu 5 Tại sao trong các phòng ghi âm của đài phát thanh người ta thường làm tường xù xì và treo nhiều rèm bằng nhung? Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Để người phát thanh viên không bị chói mắt

B. Để làm giảm tiếng vang

C. Để cho nhiệt độ trong phòng luôn giữ ở mức ổn định

D. Các câu trả lời trên đều đúng

Câu 6 Để xác định độ sâu của đáy biển, người ta thường sử dụng sự phản xạ của âm thanh phát ra từ một chiếc tàu neo cố định trên mặt nước. Hãy cho biết âm đó thuộc loại nào trong các loại sau:

A. Siêu âm

B. Hạ âm


C. Âm mà tai người có thể nghe được

D. Tất cả các loại âm kể trên đều có thể dùng được

Câu 7 Một người đứng cách vách đá 15m và kêu to. Thông tin nào sau đây là đúng:

A. Người ấy không nghe được tiếng vang

B. Người ấy nghe được tiếng vang rất nhỏ

C. Người ấy nghe được tiếng vang rất lớn

D. Hoàn toàn không có phản xạ âm

Câu 8 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện nghe được tiếng vang?

A. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít nhất là 15 giây

B. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít nhất là 1/15 giây

C. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít nhất là 1,5 giây

D. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít nhất là 1 giây

Câu 9 Hiện tượng phản xạ âm được dùng trong các trường hợp nào sau đây? Chọn phương án đúng:

A. Trồng nhiều cây xanh trong sân trường
B. Làm đường dây điện thoại để liên lạc từ xa

C. Nói chuyện trong hội trường thông qua hệ thống loa
D. Xác định độ sâu của biển

Câu 10 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phản xạ của âm thanh? Chọn câu trả lời hợp lí nhất.

A. Các vật mềm, xù xì thì phản xạ âm kém


B. Các vật cứng, nhẵn bóng thì phản xạ âm tốt

C. Âm thanh truyền đi, khi gặp mặt chắn đều bị phản xạ  

D. Các phát biểu A, B, C đều đúng 

Câu 11 Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong hang động, nếu ta nói to thì sẽ có phản xạ âm

B. Mọi âm thanh khi gặp vật chắn bị phản xạ trở lại đều gọi là phản xạ âm

C. Nếu không có vật chắn, ta vẫn có thể tạo ra âm phản xạ

D. Trong cùng một môi trường truyền âm, vận tốc truyền âm phản xạ và vận tốc âm truyền tới là như nhau.

Câu 12 Điều kiện nào sau đây được thỏa mãn thì ta nghe được tiếng vang cảu âm thanh? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Âm truyền đến vật cản dội lại và đến tai ta chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai ta một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây

B. Âm thanh phát ra phải gặp vật cản

C. Âm thanh phát ra phải rất lớn

D. Âm thanh phải truyền thẳng và không gặp vật cản

Câu 13 Tại một nơi trên mặt biển mà thời gian kể từ lúc con tàu (trên mặt nước) phát ra siêu âm đến khi nhận siêu âm phản xạ là 1,5 giây. Độ sâu của đáy biển nơi đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau. Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước biển là 1500m/s

A. 1500m

B. 1125m

C. 2250m


D. Một giá trị khác

Câu 14 Điều nào sau đây là sai khi nói về âm phản xạ tiếng vang?

A. Nếu phòng càng lớn thì càng dễ nghe tiếng vang hơn

B. Bất kì phòng nào, dù nhỏ hay lớn, khi ta nói đều có âm phản xạ

C. Tiếng nói trong phòng càng lớn thì âm phản xạ càng lớn

D. Bất kì phòng nào, dù nhỏ hay lớn, khi ta nói đều có tiếng vang

Câu 15 Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào ta có thể nghe rõ tiếng vang?

A. Nói to khi đứng trên chiếc tàu ngoài khơi         B. Nói to trong phòng học

C. Nói to trong nhưng hang động lớn

D. Nói to trong phòng tắm đóng kín cửa

Câu 16 Trong các bề mặt sau đây, bề mặt nào có thể phản xạ âm tốt?

A. Bề mặt của một tấm vải



B. Bề mặt của một tấm kính

C. Bề mặt gồ ghề của một tấm xốp

D. Bề mặt của một miếng xốp

Câu 17 Tại sao tường của nhà hát thường làm gồ ghề?

A. Để đỡ tốn công làm nhẵn


B. Để tạo cảm giác lạ cho khán giả

C. Để làm giảm tiếng vang


D. Vì cả ba nguyên nhân

Câu 18 Khi nào tai người có thể phân biệt âm phát ra với âm phản xạ?

A. Khi âm phản xạ đến tai người nghe chậm hơn nhiều so với âm phát ra

B. Khi âm phản xạ không đến tai người nghe

C. Khi âm phản xạ đến tai người nghe gần như cùng một lúc với âm phát ra

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 19 Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng?

A. Các vật có bề mặt cứng, nhẵn gọi là vật phản xạ âm

B. Các vật có bề mặt mềm, gồ ghê gọi là vật hấp thụ âm

C. Cả A và B đều đúng



D. Cả A và B đều sai

Câu 20 Yếu tố nào sau đây quyết định điều kiện để có tiếng vang

A. Khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ âm
B. Độ to của âm phát ra

C. Cả hai yếu tố trên



D. Không yếu tố nào trong hai yếu tố trên

Câu 21 Vì sao khi nói trong phòng nhỏ có chứa nhiều đồ ta không nghe thấy tiếng vang?

A. Vì không có âm phản xạ từ tường tới tai ta

B. Vì âm phản xạ từ tường tới tai cùng một lúc với âm phát ra

C. Vì phòng có nhiều đồ thì khả năng hấp thụ âm thanh cao

D. Vì cả ba nguyên nhân trên


(
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

	· Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, hoạt động của con người.

· Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn: Giảm độ to của âm, chặn hoặc chuyển hướng đường truyền, dùng vật liệu cách âm.


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Trong các trường hợp sau đây: làm việc trong phòng kín; làm việc bên cạnh các loại máy bào, máy khoan đang hoạt động; lớp học ở sát đường cái có nhiều xe ôtô, xe máy đi qua; sân trường giờ ra chơi. Những trường hợp nào có ô nhiễm tiếng ồn?

Câu 2: Vì sao ở những nơi có nhiều tiếng ồn, người ta hay xây nhà, xưởng bằng gạch ống?

Câu 3: Tại sao các bệnh viện tâm thần thướng được đặt ở những nơi biệt lập như vùng núi hoặc cách xa đường quốc lộ? 

Câu 4: Để ý thấy, cứ vào khoảng 22h hằng ngày, đài phát thanh lại nhắc nhở mọi người vặn nhỏ đài khi nghe “Câu chuyện đêm khuya”. Hãy giải thích việc làm này. 

Câu 5: Có một nhà máy cơ khí lớn ở liền kề một khu dân cư. Ở đây có sự ô nhiễm tiếng ồn không? Chống ô nhiễm tiếng ồn như thế nào?

Câu 6: Có một trường học ở liền kề một đường giao thông lớn. Ở đây có sự ô nhiễm tiếng ồn không? Chống ô nhiễm tiếng ồn như thế nào?

Câu 7: Người ta đo được tiếng ồn trong xưởng làm việc có các máy móc nặng hoạt động vào khoảng 100dB. Hãy cho biết độ to của tiếng ồn này có ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc không? Tại sao?

Câu 8: Ở một số thành phố lớn, người ta quy định các phương tiện đi lại như xe máy, xe ôtô không được bóp còi khi đi qua những nơi như bệnh viện, trường học. Quy định này nhằm mục đích gì?

Câu 9: Có một thác nước lớn. Nước đổ liên tục từ trên cao xuống, tiếng nước ầm ầm suốt ngày đêm. Ở đây có sự ô nhiễm tiếng ồn không? Chống ô nhiễm tiếng ồn như thế nào?

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trường hợp nào sau đây là có ô nhiễm tiếng ồn?

A. Nhà ở cạnh chợ buôn bán đông đúc

B. Sân trường lúc học sinh ra chơi

C. Làm việc cạnh máy khoan, máy mài đang chạy

D. Các trường hợp A, B và C đều có ô nhiễm tiếng ồn

Câu 2: Các trường hợp nêu sau đây, trường hợp nào không có ô nhiễm tiếng ồn?

A. Tiếng còi xe cứu hỏa, cứu thương
B. Hát karaoke to sau 10 giờ

C. Làm việc nơi nổ mìn, phá đá

D. Tiếng la khi có bàn thắng được ghi trong một trận đá banh trên TV lúc nửa đêm

Câu 3: Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào chống được ô nhiễm tiếng ồn? Chọn phương án đúng nhất.

A. Xây nhà cao tầng

B. Treo biển bào “Cấm bóp còi” ở những nơi gần bệnh viện, trường học

C. Trồng rừng ở những nơi đồi núi trọc

D. Mở tất cả các cửa sổ, cửa ra vào để âm không bị phản xạ

Câu 4: Để làm giảm tiếng ồn, có thể thực hiện các phương án nào trong các phương án sau?

A. Giảm độ to của tiếng ồn phát ra 

B. Ngăn chặn đường truyền âm làm cho âm truyền đi theo hướng khác

C. Sử dụng các vật liệu cách âm

D. Các phương án A, B và C đều có thể làm giảm tiếng ồn

Câu 5: Chọn câu đúng:

A. Biên độ dao động âm càng lớn càng dễ gây ô nhiễm tiếng ồn

B. Tần số dao động càng lớn càng dễ gây ô nhiễm tiếng ồn

C. Thời gian dao động càng ngắn càng dễ gây ô nhiễm tiếng ồn

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 6: Làm cách nào để giảm ô nhiễm tiếng ồn? Chỉ ra câu trả lời đúng nhất.

A. Phân tán âm trên đường truyền
B. Dùng vật hấp thụ âm

C. Dùng vật phản xạ âm để hướng âm theo đường khác
D. Cả ba cách trên đều được

Câu 7: Để chống tiếng ồn giao thông nơi bệnh viện, trường học bằng cách tác động vào nguồn âm là:

A. Trồng nhiều cây xanh xung quanh

B. Treo biển bào “Cấm bóp còi” ở những nơi gần bệnh viện, trường học

C. Xây phòng có cửa kính

D. Xây bệnh viện, trường học cách xa đường giao thông

Câu 8: Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn sau đây, biện pháp nào là phân tán tiếng ồn trên đường truyền?

A. Trồng nhiều cây xanh xung quanh

B. Treo biển báo “cấm bóp còi” gần nơi cần hạn chế tiếng ồn

C. Xây phòng có cửa kính



D. Treo màn nhung ở cửa sổ, cửa ra vào

Câu 9: Ở một số thành phố lớn, người ta quy định các phương tiện đi lại như xe máy, xe ô tô không được bóp còi khi đi qua những nơi như bệnh viện, trường học. Quy định này nhằm mục đích gì? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:

A. Chống ô nhiễm tiếng ồn


B. Giảm tai nạn giao thông

C. Giảm ô nhiễm do khí thải của các loại xe
D. Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 10: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?

A. Siêu âm là âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồn nhiều nhất vì siêu âm là âm có tần số rất lớn

B. Hạ âm là âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồn ít nhất vì hạ âm là âm có tần số nhỏ

C. Cả siêu âm và hạ âm đều gây ra ô nhiễm tiếng ồn

D. Các phát biểu A, B và C đều sai 

Câu 11: Khi phải làm việc trong điều kiện có ô nhiễm tiếng ồn, người công nhân phải bảo vệ mình bằng cách nào? Chọn câu trả lời hợp lí nhất:

A. Tránh xa nơi có tiếng ồn hoặc xin nghỉ việc

B. Gắn hệ thống giảm âm vào các ống xả (chi tiết gây ra tiếng ồn)

C. Thay động cơ của máy nở bằng loại động cơ tốt hơn

D. Bịt tai thường xuyên

Câu 12: Giả sử nhà em ở gần đoạn đường có nhiều ô tô qua lại suốt ngày đêm. Em chọn phương án nào sau đây để chống ô nhiễm tiếng ồn?

A. Đặt thật nhiều cây cảnh trong nhà

B. Luôn mở cửa cho thông thoáng

C. Trồng cây xanh xung quanh nhà

D. Chuyển nhà đi nơi khác

Câu 13: Trong những thông tin sau đây, những thông tin nào không liên quan đến việc làm giảm ô nhiễm tiếng ồn?

A. Nghe nhạc trong hội trường

B. Xây dựng tướng chắn cao ngăn cách giữa bệnh viện với đường quốc lộ (nơi có nhiều xe thường xuyên qua lại)

C. Nghiêm cấm mở karaoke to vào ban đêm

D. Xây dựng hai lớp, ở giữa có lót xốp.

Câu 14: Loại âm thanh nào sau đây nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của con người? Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Âm thanh có độ to dưới 20Db


B. Âm thanh có độ to dưới 40dB

C. Âm thanh có độ to trên 60dB


D. Âm thanh có độ to trên 120dB

Câu 15: Vì sao trong các bệnh viện hoặc trường học người ta thường trồng nhiều cây xanh?

A. Cây xanh vừa hấp thụ âm thanh vừa phản xạ âm thanh nên có thể làm giảm ô nhiễm tiếng ồn.

B. Cây xanh giúp làm giảm ô nhiễm môi trường

C. Cả hai lí do A và B


D. Không lí do nào đúng trong các lí do trên

Câu 16: Nhà gần đường thường phải chịu sự ô nhiễm tiếng ồn. Các giải pháp sau đây có thể làm giảm ô nhiễm tiếng ồn:

A. Xây nhà cao tầng rồi ở trên tầng cao
B. Xây nhà thật kín bằng tường bê tông

C. Bịt kín các ô cửa bằng các tấm kính
D. Bịt kín các ô cửa bằng các tấm nhựa 

Câu 17: Những âm thanh nào gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn?

A. Những âm thanh có tiếng ồn trong khoảng từ 30dB đến 50dB

B. Những âm thanh có tiếng ồn trong khoảng từ 40dB đến 60dB

C. Những âm thanh có tiếng ồn trong khoảng từ 70dB đến 100dB

D. Bất kì âm thanh nào trong các âm thanh trên đều có thể gây nên ô nhiễm tiếng ồn

Câu 18: Làm cách nào để bảo vệ tai khi có ô nhiễm tiếng ồn?

A. Bịt tai
B. Dùng tay che một phía của tai để hướng âm phản xạ từ tay vào tai

C. Cả hai cách trên đều đúng

D. Cả hai cách trên đều sai

Câu 19: Trong các vật sau, vật nào có thể coi là vật liệu làm giảm ô nhiễm tiếng ồn?

A. Vải dạ, vải nhung


B. Gạch khoan lỗ, bê tông

C. Lá cây, gỗ



D. Tất cả các vật liệu kể trên

Câu 20: Tiếng ồn có tác dụng xấu nào sau đây:

A. Gia tăng mệt mỏi và rối loạn chức năng thần kinh

B. Gây ra co giật hệ cơ

C. Gia tăng nhịp tim, nhịp thở, huyết áp


D. Tất cả các tác dụng trên

Chuyên đề
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